	TRƯỜNG THCS THANH XUÂN TRUNG
NĂM HỌC 2019 – 2020
	


THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
[bookmark: _GoBack](Thời gian từ thứ 2 ngày 2 tháng 3 đến thứ 7 ngày 7 tháng 3 năm 2020)

	Thứ
	Thời gian
	Lớp
	Môn dạy
	GV dạy trực tuyến
	Nội dung dạy trực tuyến
	Yêu cầu và nội dung cần chuẩn bị trong buổi học
	ID

	Hai
(2/3)

	16h30 – 17h30
	6A1
	Vật lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 2: Lực, hai lực cân bằng. Các kết quả tác dụng của lực. Lực đàn hồi.
	- HS vào lớp trước giờ học 10 phút.
- In và hoàn hiện phiếu bài tập số 2.
	
807 066 659

	
	14h30
	6A3
	Tiếng Anh
	Đ/c Nguyệt
	Chữa tiếp PRACTICE TEST 5
	Hoàn thiện phiếu tuần 10/2-15/2 và tuần 17/2-22/2
HS có mặt lúc 14h20p
	272 663 238

	
	16h – 17h
	6A4
	Anh
	Đ/c Nguyệt
	Ôn tập
	Có mặt trước 10 phút
(15h50 có mặt)
	151378623

	
	15h- 16h
	6A6 
	Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Hướng dẫn hs chữa phiếu bài Unit 7 ( Listening and reading)
	- Hs Có mặt trước 10 phút  (14h50 có mặt)
- Hs in và làm trước phiếu bài Unit 7
	154315071

	
	8h30  
	6A7
	Anh
	Đ/c Tiên
	Chữa phiếu học tập số 2
	- Chữa phiếu học tập gửi ngày 1/3
- yêu cầu học sinh làm phiếu học tập, in phiếu đầy đủ
	657-245-712

	
	9h – 10h
	6A8
	Tiếng Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Class 6A8- Unit 7( Listening and reading)
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
- Hoàn thành PHT
	740 481 037

	
	15h -16h
	7A1
	Lý
	Đ/c Hằng
	Môi trường truyền âm. Phản xạ âm - Tiếng vang.
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập số 2trước khi học.
	506274898

	
	20h - 21h
	7A1
	Anh
	Đ/c Nguyệt
	Chữa Bài trước và bài nghe test 5
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	441178302

	












Hai
(2/3)

	16h – 17h
	7A2
	VĂn
	Đ/c Lê Hà
	Ôn tập TLV (văn lập luận chứng minh)
	Hoàn thành PHT tuần 4 và chuẩn bị đề 3.SGK tr 59
	ID: 465 585 513

	
	
14h –
14h40
	
7A3
	Anh
	Đ/c Linh
	
Chữa bài tập + Speaking
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS làm bài và ghi chép bài đầy đủ.
	
Meeting  ID: 789 429 966

	
	
9h – 9h40
	
7A4
	Anh
	Đ/c Linh
	
Chữa bài tập + speaking
	- HS có mặt trước 10 phút (8h50 có mặt)
- HS làm bài , ghi chép đầy đủ
	
Meeting  ID: 400282 850

	
	
10h – 11h
	
8A1
	Tiếng Anh
	Đ/c Tiên
	
Chữa phiếu bài tập


	- Hs hoàn thành phiếu học tập 
( file đính kèm )
- Hs có mặt lúc 9h50

	
911-631-207

	
	10h-10h40
	9A
	Toán
	Đ/c Sơn
	Chữa đề thi thử số 1 (Bài hình)
	Làm đầy đủ bài 4 đề thi thử số 1
Ôn tập tính chất đường phân giác, pp c/m tứ giác nội tiếp, c/m đẳng thức hình học. Bài toán về tập hợp điểm, chứng minh điểm cố định.
	446 348 862

	
	14h30-15h30
	9A
	Văn
	Đ/c Lê Hà
	Ôn tập văn bản “Viếng lăng Bác” 
	Hoàn thành PHT tuần 4
	844 910 178

	Ba
(3/3)
	10h30 - 11h30
	6A1
	Anh
	Đ/c Tiên
	Chữa phiếu bài tập tuần từ 2/3 đến 8/3
	- HS có mặt trước 10 phút (10h20 có mặt)
- Xem và làm phiếu học tập tuần từ 2/3 đến 8/3
	882 197 408

	
	14h - 15h
	6A1
	Văn
	Đ/c Sai
	Ôn tập văn bản Bức tranh của em gái tôi
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- Xem kỹ nội dung bài văn bản Bức tranh của em gái tôi
	367 261 560

	
	14h30-15h30
	6A2
	 Văn
	Đ/c Trang văn
	Chữa đề từ ngày 02/03 đến hết 07/03 theo phiếu đã gửi trong tuần
	- Ôn tập văn bản " bức tranh của em gái tôi"
- Biện pháp so sánh, phó từ
- Lên lớp trước 10ph
	530-031-976

	 Ba 
(3/3)
	9h
	6A3
	VĂn
	Đ/c Trang văn
	Ôn tập văn bản: Bức tranh của em gái tôi
	Học sinh xem lại kiến thức văn bản, biện pháp so sánh, phó từ
	188-819-352

	
	9h – 10h
	6A5
	Anh
	Đ/c Tiên
	Chữa phiếu bài tập nghe
	- Hs có mặt trước 10 phút (8h50 có mặt)
Học sinh làm đầy đủ phiếu bài tập
	633-739-193

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14h30 – 15h30
	6A6
	Toán
	Đ/c Ngân
	Buổi 4.Chữa đề ôn tập chương II
	- Hs Có mặt trước 10 phút (14h20 có mặt)
- Hs in và làm trước phiếu bài
	
846635286

	
	10h30 
	6A7
	Toán
	Đ/c Ngân
	Chữa phiếu bài tập gửi ngày 1/3

	- Hoàn thiện phiếu học tập, in đầy đủ phiếu, vở ghi, bút,...
	

	
	15h – 16h
	6A8
	Văn
	Đ/c Thu Hà
	Ôn tập văn bản “Bức tranh của em gái tôi”
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
- Hoàn thành đề 1 PHT ngày 2/3
	942400319

	
	19h30 – 20h30
	7A2
	Anh
	Đ/c Nguyệt
	PRACTICE TEST 5
	Hoàn thành PHT
	ID: 589 444 113

	
	
15h –16h
	
7A3
	Văn
	Đ/c Thương
	Chữa phiếu bài tập trên trang Web từ ngày 24/2 đến 1/3
	- HS có mặt trước 10 phút (14h50 có mặt)
- HS hoàn thành bài tập trước buổi học.
	Meeting  ID:444439027



	
	
14h– 15h
	
7A4
	Văn
	Đ/c Lê Hà
	
Chữa phiếu bài tập trên trang web nhà trường từ 24/02-1/3
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS hoàn thành phiếu học tập trên trang web.
	
Meeting  ID: 586889017


	
	
9h – 10h
	
8A1
	Toán
	Đ/c Sơn
	
Chữa phiếu bài tập 
( Từ ngày 24/2 – 29/2)

	- Hs hoàn thành các bài tập hình trong phiếu bài tập.
( Từ ngày 24/2 – 29/2)
- Hs có mặt  lúc 8h50 
	
831-361-259

	
	15h – 16h
	8A2
	Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Revision 1 – Listening and writing
	Có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
	730 763 042

	
	10h30-11h10

	9A
	Toán
	Đ/c Sơn
	Chữa đề thi thử số 2
	Làm đầy đủ bài tập dề thi thử số 2
	122 267 908

	
	14h-14h40

	9A
	Anh
	Đ/c Linh
	Chữa đề số 4
	Làm bài đầy đủ, ghi chép đầy đủ
	403 812 102

	




Tư
(4/3)


	9h – 10h
	6A1
	Toán
	Đ/c Hải
	Chữa đề 1
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
HS làm trước đề 1
	406 133 771

	
	14h30 - 15h30
	6A1
	Văn
	Đ/c Sai
	Ôn tập văn bản Vượt thác
	- HS có mặt trước 10 phút (14h20 có mặt)
- Xem kỹ nội dung bài văn bản văn bản Vượt thác

	356 300 516

	
	9h-10h
	6A2
	Toán
	Đ/c Đoàn Huyền
	Chủ đề 3: Luyện đề tổng hợp
	- Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương II
- Xem lại nội dung bài hình đã được học trong chương II. Góc
	841 758 105

	
	15h - 16h
	6A2
	Tiếng Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Chữa đề Unit 7
	- Chuẩn bị bài trong PHT gửi từ ngày 01/03 đến 07/03
	155 992 287

	
	9h30
	6A3
	Tiếng Anh
	Đ/c Nguyệt
	Chữa tiếp PRACTICE TEST 5
	Hoàn thiện phiếu tuần 10/2-15/2 và tuần 17/2-22/2
HS có mặt lúc 9h20p
	222-262-331

	
	14h30
	6A3
	Toán
	Đ/c Tô Huyền
	Chữa đề số 1 
	HS hoàn thành đề số 1 phiếu HT tuần 2/3 đến 7/3
	423-116-040

	Tư
(4/3)
	8h-9h
	6A4
	Anh
	Đ/c Nguyệt
	Ôn tập
	Có mặt trước 10 phút
Hoàn thiện phiếu bài tập
	942841597

	
	10h-11h
	6A4
	Văn
	Đ/c Ngọc Anh
	Ôn tập văn bản “Bức tranh của em gái tôi”
	Có mặt trước 10 phút
Hoàn thiện phiếu bài tập
	654-074-262

	
	20h- 21h
	6A4
	Toán
	Đ/c Trâm
	Ôn tập đề 1 tuần từ 2/3 đến 7/3
	Học sinh làm bài đây đủ khi trước giờ học
	392-450-694

	
	10-11h
	6A5
	Toán
	Đ/c Hải
	Chữa đề số 1
	- Hs có mặt trước 10 phút
-Hs hoàn thành đề số 1
	598-709-386

	
	15h – 16h
	6A5
	Văn
	Đ/c Thu Hà
	Ôn tập vb “Bức tranh của em gái tôi”
	- Hs có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
HS làm đề 1 trong phiếu bt ngày 2/3
	378-317-240

	
	9h – 10h
	6A6
	Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Hướng dẫn hs chữa phiếu bài Unit 8 ( Listening and writing)
	- Hs Có mặt trước 10 phút(8h50 có mặt)
- Hs in và làm trước phiếu bài Unit 7
	512408196

	
	16h- 17h
	6A6
	Văn
	Đ/c Đỗ Hiền
	 Chữa phiếu học tập số 4 
    ( Từ ngày 1/3 – 7/3)
	- Hs ôn tập văn bản “ Bức tranh của em gái tôi” – Tạ Duy Anh.
- Hs có mặt trước 10 phút.
	486-869-989

	
	14h30p – 15h30p 
	6A7
	Văn
	Đ/c Trang văn
	Ôn tập văn bản: Bức tranh của em gái tôi, biện pháp so sánh, phó từ
	-  Ôn tập văn bản: Bức tranh của em gái tôi,  Phó từ, So sánh
- Chuẩn bị phiếu học tập ngày 1/3
	700-100-190

	Tư
(4/3) 
	10h30 – 11h30
	6A8
	Toán
	Đ/c Đoàn Huyền
	Chủ đề 3: Luyện đề -6A8
	 - Hs Có mặt trước 10 phút
(10h20 có mặt)
- Hoàn thành PHT
	635 576 927

	
	8h đến 9h
	7A1
	Toán
	Đ/c Trâm
	Chữa Đề số 1 Phiếu học tập từ 2/3 đến 7/3
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	965-175-025

	
	9h30 đến 10h 30
	7A1
	Văn
	Đ/c Thương
	Chữa phiếu học tập từ ngày 24/2-1/3
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	575 834 216

	
	16h – 17h
	7A1
	Anh
	Đ/c Nguyệt
	Chữa Bài trước và bài nghe test 5
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	342037626

	
	14h30 – 15h30
	7A2
	Anh
	Đ/c Nguyệt
	PRACTICE TEST 5
	Hoàn thành PHT

	ID: 170 571 301

	
	16h30 – 17h30
	7A2
	Toán
	Đ/c Đoàn Huyền
	Chữa đề số 1 PHT
	Hoàn thành PHT

	ID: 495 728 344

	Tư 
(4/3) 
	8h - 9h
	7A3
	Toán
	Đ/c Hải
	Chữa đề 1
	- HS có mặt trước 10 phút (7h50 có mặt)
- HS làm trước đề 1
	Meeting  ID: 228160267

	
	
14h –
14h40
	7A3
	
Anh
	Đ/c Linh
	
Chữa bài tập + Writing
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS làm bài và ghi chép bài đầy đủ.
	Meeting  ID: 207 953 665

	
	
10h – 11h
	
7A4
	Toán
	Đ/c Sơn
	
Chữa đề 1
	- HS có mặt trước 10 phút 
(9h50 có mặt)
-  HS làm trước đề 1
	
Meeting ID: 661925224

	
	9h-10h
	8A2
	Văn
	Đ/c Ngọc Anh
	Chữa phiếu học tập số 5
(HS làm bài ôn tập số 5)
	Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
	219 217 2286

	
	14h -15h
	8A2
	Toán
	Đ/c Trâm
	Chữa tiếp PHT tuần từ 24/2 đến 29/2. HS  hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.
	Có mặt trước 10 phút
(13h50 có mặt)
	976 629 013

	
	9h-9h40
	9A
	Anh
	Đ/c Linh
	Chữa đề số 5
	Làm bài đầy đủ, ghi chép đầy đủ
	602 637 316

	





Năm
(5/3)


	14h30 – 15h30
	6A1
	Lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 3: Trọng lượng, mối qua hệ giữa trọng lượng và khối lượng. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
	- HS vào lớp trước giờ học 10 phút.
- In và hoàn hiện phiếu bài tập số 3.

	
568 225 362

	
	14h30-15h30
	6A2
	Văn
	Đ/c Trang văn
	Chữa đề từ ngày 02/03 đến hết 07/03 theo phiếu đã gửi trong tuần
	- Ôn tập văn bản " bức tranh của em gái tôi"
- Biện pháp so sánh, phó từ
- Lên lớp trước 10ph
	764-041-393

	
	9h 
	6A3
	Văn
	Đ/c Trang văn
	Ôn tập văn bản: Bức tranh của em gái tôi
	Học sinh xem lại kiến thức văn bản, biện pháp so sánh, phó từ
	852-357-408

	
	15h30 – 16h30
	6A4
	Lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 3: Trọng lượng. Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
	- HS vào lớp trước 10 phút.
- Yêu cầu in và làm phiếu bài tập số 3.

	
182517330

	
	14h30 – 15h30
	6A6
	Toán
	Đ/c Ngân
	Buổi 5.Chữa đề ôn tập chương II
	- Hs Có mặt trước 10 phút (14h20 có mặt)
- Hs in và làm trước phiếu bài
	185217172

	
	16h - 17h 
	6A7
	Toán
	Đ/c Ngân
	Chữa phiếu học tập gửi ngày 1/3
	HS chuẩn bị phiếu bài và làm bài trước giờ học. Chuẩn bị vở ghi, vở nháp, bút viết
	

	



















Năm
(5/3)
	8h – 9h
	6A8
	Văn
	Đ/c Thu Hà
	Ôn tập phần Tiếng Việt
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(7h50 có mặt)
- Hoàn thành đề 2 PHT ngày 2/3
	995981744

	
	16h – 17h
	6A8
	Lý
	Đ/c Hằng
	Chủ đề 3: Trọng lượng. Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
	- HS vào lớp trước 10 phút.
- Yêu cầu in và làm phiếu bài tập số 3.

	189063699

	
	9h30 -10h 30
	7A1
	Lý
	Đ/c Hằng
	Điện tích. Tương tác điện.
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	904458170

	
	14h30 – 15h30
	7A2
	Văn
	Đ/c Lê Hà
	Ôn tập TLV (văn lập luận chứng minh)
	Hoàn thành PHT tuần 4 và chuẩn bị đề 2.SGK tr 59
	ID: 403 902 052

	
	
15h00 –
16h00
	
7A3
	Văn
	Đ/c Thương
	
Chữa phiếu học tập số 4
	- HS có mặt trước 10 phút (14h50 có mặt)
- HS hoàn thành bài tập trước buổi học.
	Meeting  ID: 956443493

	
	
14h – 14h40
	7A4
	
Anh
	Đ/c Linh
	
Chữa bài tập + writing
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS làm bài, ghi chép đầyđủ
	
Meeting  ID: 307 791 556

	
	
15h30 – 16h30

	7A4
	

Văn
	Đ/c Lê Hà
	
Chữa PHT tuần 4 và Ôn tập TLV.
	- HS có mặt trước 10 phút (15h20 có mặt)
- HS hoàn thành phiếu học tập tuần 3.
	
Meeting  ID: 557546316

	
	
9h – 10h
	
8A1
	
Lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 2: Lực đẩy Acsimet. Sự nổi (tiếp theo)
 

	- Hs ôn lại lí thuyết bài lực đẩy Acsimet, sự nổi.
- Làm bài tập trong phiếu học tập được giao
- Hs có mặt lúc 8h50

	
989-882-500

	
	

15h – 16h
	

8A1
	

Văn
	Đ/c Đỗ Hiền
	
Chữa phiếu bài tập
số 4
( Từ ngày 24/2 – 29/2)

	- Hs ôn tập lại văn bản “ Quê hương”. Lập dàn ý bài văn thuyết minh về một thể loại văn học ( Thể thơ lục bát )
- Hs có mặt lúc 14h50.

	
492-654-405

	Năm
(5/3) 
	9h – 10h
	8A2
	Hóa
	Đ/c Hảo
	Chữa Phiếu học tập số  1 và 2
(HS hoàn thành phiếu BT trước giờ học)
	Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
	324 964 391

	
	14h – 15h
	8A2
	Lý
	Đ/c Minh
	Chữa tiếp chủ đề 2: 
Lực đẩy Acsimet – Sự nổi
	Có mặt trước 10 phút
(13h50 có mặt)
	681 681 908


	
	15h30 – 16h30
	8A2
	Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Revision 2 – Grammar and reading
	Có mặt trước 10 phút
(15h20 có mặt)
	869 661 468

	
	8h30-9h30
	9A
	Văn
	Đ/c Lê Hà
	Ôn tập văn bản “Viếng lăng Bác”
	Hoàn thành PHT tuần 4
	630 857 798

	
	10h30 – 11h30
	9A
	Lý
	Đ/c Minh
	Chữa tiếp chủ đề 2: Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố.Công thức tính điện trở.
	HS ôn lại lý thuyết bài sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Làm các bài tập trong sách giáo khoa của các bài học này.
Làm bài tập trong phiếu bài tập được giao.
	670-067-387

	















Sáu 
(6/3)
	9h – 10h
	6A1
	Toán
	Đ/c Hải
	Chữa đề 2
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
HS làm trước đề 2
	673-394-753

	
	9h-10h
	6A2
	Toán
	Đ/c Đòan Huyền
	Chữa đề tổng hợp số trong phiếu học tập gửi từ ngày 01/03 đến 07/03 
	- Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương II
- Xem lại nội dung bài hình đã được học trong chương II. Góc
	977 570 014

	
	15h - 16h
	6A2
	Tiếng Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Chữa đề Unit 8
	- Chuẩn bị bài trong PHT gửi từ ngày 01/03 đến 07/03
	387 820 517

	
	9h
	6A3
	Toán
	Đ/c Tô Huyền
	Chữa đề số 2
	HS hoàn thiện đề số 2 phiếu HT tuần 2/3 đến 7/3
	141-639-213

	
	14h30-15h30
	6A4
	Văn
	Đ/c Ngọc Anh
	Ôn tập phần ngữ pháp TV
	HS làm bài ôn tập trước khi học.
Có mặt trước 10 phút
	


566-999-272

	
	15h 30 -  17h 30
	6A4
	Toán
	Đ/c Trâm
	Ôn tập đề 2 tuần từ 2/3 đến 7/3/ 2020
	Học sinh làm bài đây đủ khi trước khi học
	517-329-467

	
	8h-9h
	6A5
	Lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 3: Trọng lượng. Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
	- Hs vào lớp trước 10 phút
- Yêu cầu in phiếu và làm phiếu BT số 3
	553-954-722

	
	10-11h
	6A5
	Toán
	Đ/c Hải
	Chữa đề số 2
	- Hs có mặt trước 10 phút
- Hs hoàn thành đề số 2
	274-127-728

	
	15h – 16h
	6A5
	Văn
	Đ/c Thu Hà
	Ôn tập Tiếng Việt
	- Hs có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
HS làm đề 2 trong phiếu bt ngày 2/3
	392-631-489

	Sáu
(6/3)
	14h30 – 15h30
	6A6
	Văn 
	Đ/c Đỗ Hiền
	Chữa phiếu học tập số 5 
    ( Từ ngày 1/3 – 7/3)
	- Hs ôn tập tiếng Việt : Phó từ và phép tu từ so sánh.
HS Có mặt trước 10 phút
	575-082-630

	
	16h – 17h
	6A6
	       Lý
	Đ/c Hằng
	Chủ đề 3: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng.
	- HS Có mặt trước 10 phút.
- In và làm bài tập trong phiếu học tập số 3.

	920983575

	
	9h30
	6A7
	Lý
	Đ/c Hằng
	Ôn tập chủ đề 3 
	HS chuẩn bị phiếu bài và làm bài trước giờ học. Chuẩn bị vở ghi, vở nháp, bút viết
	

	
	14h30 – 15h30
	6A7
	Ngữ Văn
	Đ/c Trang văn
	Ôn tập văn bản: Bức tranh của em gái tôi, biện pháp so sánh, phó từ
	-  Ôn tập văn bản: Bức tranh của em gái tôi,  Phó từ, So sánh
- Chuẩn bị phiếu học tập ngày 1/3
	350-948-787

	
	9h – 10h
	6A8
	Tiếng Anh
	Đ/c Lê Hiền
	Class 6A8. Unit 8 (Listening and writing)
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
- Hoàn thành PHT
	448 892 590

	
	10h30 – 11h30
	6A8
	Toán
	Đ/c Đoàn Huyền
	Chữa đề tổng hợp - 6A8
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(10h20 có mặt)
- Hoàn thành PHT
	905 096 147

	
	9h – 10h
	7A1
	Văn
	Đ/c Thương
	Chữa phiếu học tập số 4
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	188159882

	
	15h30 đến 16g30
	7A1
	Toán
	Đ/c Trâm
	Chữa Đề số 2 Phiếu học tập từ 2/3 đến 7/3
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	873338736

	Sáu
(6/3)
	14h – 15h
	7A2
	Lý
	Đ/c Hằng
	Chủ đề 3: Điện tích, tương tác giữa các vật mang điện tích
	Hoàn thành PHT
	ID: 114767905

	
	15h30 – 16h30
	7A2
	Toán
	Đ/c Đoàn Huyền
	Chữa đề số 2 PHT
	Hoàn thành PHT

	ID: 253 084 468

	
	8h - 9h
	7A3
	Tóan
	Đ/c Hải
	Chữa đề 2
	- HS có mặt trước 10 phút (7h50 có mặt)
 - HS làm trước đề 2
	Meeting  ID: 860988890

	
	
10h30-11h30
	
7A4
	Toán
	Đ/c Sơn
	
Chữa đề 2
	- HS có mặt trước 10 phút (10h20 có mặt)
- HS làm trước đề 2
	
Meeting  ID: 713164917

	
	9h – 10h  
	8A1
	Toán
	Đ/c Sơn
	
Chữa phiếu bài tập 
( Từ ngày 1/3 – 7/3)

	- Hs hoàn thành phiếu bài tập.
    ( Từ ngày 1/3 – 7/3)
- Hs có mặt  lúc 8h50.

	694-589-390

	
	14h – 15h
	8A1
	Hóa 
	Đ/c Hảo
	Chữa phiếu bài tập
số 1 và số 2
( Từ ngày 1/3 – 7/3)

	- Hs hoàn thành phiếu bài tập.
     ( Từ ngày 1/3 – 7/3)
- Hs có mặt  lúc 13h50.

	802-465-808

	Sáu
(6/3)
	 8h30 –
9h 30
	8A2
	Toán
	Đ/c Trâm
	Chữa Phiếu bài tập Tuần từ 2/3 đến 7/3/2020 bài 1,2 Dạng 1. Yêu cầu HS hoàn thành BT trước giờ học
	Có mặt trước 10 phút
(8h20 có mặt)
	
217 488 530

	
	15h30-16h30
	8A2
	Văn
	Đ/c Ngọc Anh
	Chữa phiếu học tập số 6
(HS làm bài ôn tập số 6)
	Có mặt trước 10 phút
(15h20 có mặt)
	
219 217 2286

	
	15h-16h
	9A
	Hóa
	Đ/c Hảo
	Chữa Phiếu học tập số  1 và 2
(Yêu cầu các con hoàn thành phiếu BT trước giờ học)

	Có mặt trước giờ học 10 phút
( 15h30 học )
	838 085 107

	Bảy
(7/3) 
	9h - 10h
	6A2
	Lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 3: Trọng lượng – Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng – Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng.
	HS làm phiếu bài tập chủ đề 3
HS ôn lại nội dung các bài học trong chủ đề: trọng lượng, KLR, TLR. Công thức: P = 10.m; m = P/10; D = m/V, m =D.V; V=m/D; d=P/V; P = d.V; V=P/d.
HS có mặt lúc 8h50p
	313 264 974

	
	10h30
	6A3
	Vật Lý
	Đ/c Minh
	Chữa tiếp
Chủ đề 3: Trọng lượng – Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng – Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng.
	HS làm phiếu bài tập chủ đề 3
HS ôn lại nội dung các bài học trong chủ đề: trọng lượng, KLR, TLR. Công thức: P = 10.m; m = P/10; D = m/V, m =D.V; V=m/D; d=P/V; P = d.V; V=P/d.
HS có mặt lúc 10h20p
	621- 498- 431

	
	14h30
	6A3
	Toán
	Đ/c Tô Huyền
	Ôn tập hình học
	HS hoàn thiện phiếu hình học
	999-857-669

	
	15h30 – 16h30
	7A3
	Lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 3: Điện tích, tương tác giữa các vật mang điện
	- HS có mặt trước 10 phút (15h20 có mặt)
- HS ôn tập lại phần kiến thức có trong chủ đề.
- HS làm BT có trong phiếu BT.
	Meeting  ID: 268-893-235


	
	14h – 15h
	7A4
	Lý
	Đ/c Minh
	Chủ đề 3: Điện tích, tương tác giữa các vật mang điện
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS ôn tập lại phần kiến thức có trong chủ đề.
- HS làm BT có trong phiếu BT
	Meeting  ID: 564-226-249


	
	15h – 16h  
	8A1
	Văn
	Đ/c Đỗ Hiền
	
Chữa phiếu bài tập
số 5
( Từ ngày 1/3 – 7/3)

	- Hs hoàn thành phiếu bài tập số 5.             ( Từ ngày 1/3 – 7/3)
- Hs có mặt lúc 14h50.

	225-151-482


                                                                                                      
                                                                                                 Thanh Xuân Trung, ngày 03 tháng 03 năm 2020
	


                                                                                                                                                                                 Trịnh Hồng Vân
